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A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
I. Phần văn bản 
1. YÊU CẦU CHUNG VỀ KIẾN THỨC, KĨ NĂNG:  
- Trình bày được đặc trưng của VB truyện tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ 4 chữ, 5 chữ, truyện khoa học viễn tưởng, nghị luận văn học. 
- Chỉ ra được đặc sắc về nội dung, nghệ thuật của các văn bản. 
- Cảm nhận và nêu được bài học, thông điệp, tình cảm của tác giả qua các văn bản. 
2. KIẾN THỨC NGỮ VĂN
Bài 1: Tiểu thuyết và truyện ngắn.
- Nêu được ấn tượng chung về các văn bản đọc hiểu; nhận biết được một số yếu tố hình thức (nhân vật, ngôi kể, …) và nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa, …) của văn bản.
Bài 2: Thơ bốn chữ, năm chữ.
- Nhận biết được một số yếu tố hình thức của thơ bốn chữ, năm chữ (số tiếng ở mỗi dòng, vần, nhịp; từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ; …) và những suy nghĩ, tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua bài thơ.
Bài 3: Truyện khoa học viễn tưởng
Nhận biết được một số yếu tố hình thức (sự kiện, tình huống, cốt truyện, nhân vật, bối cảnh…) và nội dung (đề tài, chủ đề và ý nghĩa) của truyện khoa học viễn tưởng. 
Bài 4: Nghị luận văn học
 Nhận biết được đặc điểm hình thức (cấu trúc, cách nêu ý kiến, lí lẽ, bằng chứng,…) và nội dung (đề tài, tư tưởng, ý nghĩa,…) của các văn bản nghị luận văn học; mối quan hệ giữa đặc điểm và mục đích của bài nghị luận.
II. Phần tiếng Việt 
- Nhận biết và giải nghĩa từ
- Phân tích được tác dụng của một số biện pháp tu từ trong thơ: so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ, câu hỏi tu từ, …
- Nhận biết và vận dụng được số từ, phó từ vào đọc hiểu, viết, nói và nghe có hiệu quả. 
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng mở rộng các thành phần chính của câu bằng cụm chủ vị vào đọc hiểu, viết, nói, nghe có hiệu quả. 
III. Phần tập làm văn.
Dạng 1: Viết bài văn biểu cảm về người thân mà em yêu quý. 
Dạng 2: Viết bài văn biểu cảm về một nhân vật trong tác phẩm văn học mà em yêu thích. 
B. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP TỰ LUYỆN
DẠNG 1: CÁC ĐỀ ĐỌC HIỂU VỀ VĂN BẢN VÀ THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

[bookmark: _Hlk120486084]ĐỀ 1: Đọc văn bản và trả lời các câu hỏi bên dưới:
ĐÔI TAI CỦA TÂM HỒN
Một cô bé vừa gầy vừa thấp bị thầy giáo loại khỏi dàn đồng ca. Cũng chỉ tại cô bé ấy lúc nào cũng chỉ mặc mỗi bộ quần áo vừa bẩn, vừa cũ lại vừa rộng nữa. Cô bé buồn tủi ngồi khóc một mình trong công viên. Cô bé nghĩ: Tại sao mình lại không được hát? Chẳng lẽ mình hát tồi đến thế sao? Cô bé nghĩ mãi rồi cô cất giọng hát khe khẽ. Cô bé cứ hát hết bài này đến bài khác cho đến khi mệt lả mới thôi.
- Cháu hát hay quá, một giọng nói vang lên: “Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ, cháu đã cho ta cả một buổi chiều thật vui vẻ”. Cô bé ngẩn người. Người vừa khen cô bé là một ông cụ tóc bạc trắng. Ông cụ nói xong liền chậm rãi bước đi.
Hôm sau, khi cô bé tới công viên đã thấy ông già ngồi ở chiếc ghế đá hôm trước. Khuôn mặt hiền từ mỉm cười chào cô bé. Cô lại hát, cụ già vẫn chăm chú lắng nghe. Ông vỗ tay lớn: “Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ của ta, cháu hát hay quá!” Nói xong cụ già lại một mình chậm rãi bước đi. Như vậy, nhiều năm trôi qua, cô bé giờ đây đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Cô gái vẫn không quên cụ già ngồi tựa lưng vào thành ghế đá trong công viên nghe cô hát. Một buổi chiều mùa đông, cô đến công viên tìm cụ nhưng ở đó chỉ còn lại chiếc ghế đá trống không. Cô hỏi mọi người trong công viên về ông cụ:
- Ông cụ bị điếc ấy ư? Ông ấy đã qua đời rồi, một người trong công viên nói với cô.
Cô gái sững người, bật khóc. Hóa ra, bao nhiêu năm nay, tiếng hát của cô luôn được khích lệ bởi một đôi tai đặc biệt: đôi tai của tâm hồn.
(Hoàng Phương)
Câu 1: Truyện ngắn trên được kể ở ngôi thứ mấy?
A. Ngôi thứ nhất			B. Ngôi thứ nhất và thứ ba. 
C. Ngôi thứ ba			D. Ngôi thứ hai. 
Câu 2: Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là gì?
A. Tự sự				B. Miêu tả		
C. Thuyết minh			D. Biểu cảm
Câu 3: Nhân vật cô bé được tác giả miêu tả CHỦ YẾU thông qua yếu tố nào?
A. Suy nghĩ, lời nói. 
B. Lời nói, hành động
C. Hành động, suy nghĩ, ngoại hình. 
D. Ngoại hình, lời nói, nhận xét của nhân vật khác. 
Câu 4: Tình tiết bất ngờ gây xúc động trong câu chuyện là gì? 
A. Cô bé vừa gầy vừa thấp bị loại khỏi dàn đồng ca. 
B. Cô bé đã trở thành ca sĩ nổi tiếng. 
C. Người khen cô bé là một ông cụ tóc bạc trắng.  
D. Ông cụ bị điếc nhưng vẫn lắng nghe và động viên cô bé hát. 
Câu 5: Điều gì đã khiến cô bé trở thành một ca sĩ nổi tiếng? 
A. Cô bé được thầy giáo giảng dạy. 
B. Cô bé bị thầy giáo loại ra khỏi dàn đồng ca. 
C. Nhờ có lời khích lệ của ông cụ trong công viên.
D. Cô bé đã thay đổi cách ăn mặc. 
Câu 6: Câu nào sau đây nêu nhận xét đúng nhất về nhân vật cụ già trong câu chuyện?
A. Cụ là một người nhẫn nại, bao dung. 
B. Cụ là một người cư xử văn minh, lịch sự nơi công cộng.    
C. Cụ là một người nhân hậu, biết sẻ chia, giàu tình yêu thương.  
D. Cụ là một người rất yêu âm nhạc.  
Câu 7: Trong câu “Một cô bé vừa gầy vừa thấp bị thầy giáo loại khỏi dàn đồng ca”, đâu là cụm chủ vị trực tiếp cấu tạo chủ ngữ? 
A. Bị thầy giáo loại khỏi dàn đồng ca. 
B. Thầy giáo loại khỏi dàn đồng ca. 
C. Một cô bé vừa gây vừa thấp
D. Vừa gầy vừa thấp
Câu 8: Phó từ trong câu văn: “Cô bé cứ hát hết bài này đến bài khác cho đến khi mệt lả mới thôi.” là gì?
A. cứ			B. Cô bé			C. này			D. đến
Thực hiện yêu cầu sau
Câu 9: Thông qua văn bản, tác giả muốn gửi gắm tới người đọc thông điệp gì? (Trình bày dưới dạng đoạn văn ngắn).
Câu 10: Bài học em rút ra sau khi đọc xong câu chuyện là gì?




ĐỀ 2: Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi:
Hà Nội
       							         Trần Đăng Khoa
	Hà Nội có chong chóng
Cứ tự quay trong nhà
Không cần trời nổi gió
Không cần bạn chạy xa

Hà Nội có nhiều hoa
Bó từng chùm cẩn thận
Mấy chú vào mua hoa
Tươi cười ra mặt trận

Hà Nội có Hồ Gươm
Nước xanh như pha mực
Bên hồ ngọn Tháp Bút
Viết thơ lên trời cao
	Hà Nội có nhiều hào
Bụng súng đầy những đạn
Và có nhiều búp bê
Bóng tròn cho các bạn

Hà Nội có tàu điện
Đi về cứ leng keng
Người xuống và người lên
Người nào trông cũng đẹp

Mấy năm giặc bắn phá
Ba Đình vẫn xanh cây
Trăng vàng Chùa Một Cột
Phủ Tây Hồ hoa bay…
                                    1969


















Câu 1. Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?
A. Tự do						B. Năm chữ
C. Lục bát						D. Bốn chữ
Câu 2. Cách gieo vần của đoạn thơ dưới đây là:
  Hà Nội có nhiều hào
  Bụng súng đầy những đạn
  Và có nhiều búp bê
  Bóng tròn cho các bạn
A. vần lưng.						B. vần chân.
C. vần lưng, vần liền.				D. vần chân, vần cách.
Câu 3. Tác dụng chủ yếu của phép tu từ so sánh được sử dụng trong câu thơ: “Hà Nội có Hồ Gươm/Nước xanh như pha mực” là :
A. làm cho sự vật trở nên gần gũi với con người.
B. nhấn mạnh đối tượng được nói đến trong câu thơ.
C. làm cho hình ảnh thơ sinh động, gần gũi, gợi hình, gợi cảm.
D. làm cho câu thơ giàu nhịp điệu, có hồn.
Câu 4. Cụm từ "tự quay trong nhà" là cụm từ gì?
A. Cụm danh từ					B. Cụm tính từ
C. Cụm động từ					D. Cụm chủ vị
Câu 5.  Hình ảnh “Mấy chú vào mua hoa/Tươi cười ra mặt trận” cho em biết điều gì?
A. Các chú bộ đội tặng hoa cho người thân.	B. Các chú bộ đội rất yêu đời.
C. Các chú bộ đội rất yêu hoa.			D. Các chú bộ đội rất lạc quan.
Câu 6.  Trong bài thơ có bao nhiêu hình ảnh gắn liền với danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của Hà Nội?
A. Một 			B. Hai			C. Ba		D. Bốn
Câu 7.  Hình ảnh “chong chóng” được nhắc đến trong bài thơ là:
	A. gió trời.  
	C. cối xay gió.

	B. quạt điện 
	D. máy bay trực thăng.


Câu 8. Theo em bài thơ thể hiện tình cảm nào của tác giả đối với Hà Nội? 
A. Yêu quý, trân trọng, ca ngợi		 	B. Ca ngợi, yêu quý, tự hào
C. Ca ngợi, nhớ mong, trân trọng			D. Ca ngợi, nhớ mong, yêu mến
Thực hiện yêu cầu sau
Câu 9.  Viết đoạn văn  ngắn ( 3- 5 câu), ghi lại cảm xúc của em về đoạn thơ mà em yêu thích nhất.
Câu 10.  Đọc xong bài thơ trên em rút ra được bài học nào?

ĐỀ 3: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
(1) “Mây và sóng” là bài thơ kể về tình yêu mẹ con sâu nặng và kì diệu biết chừng nào. Tình yêu ấy vừa giản dị như những gì tồn tại  trên mặt đất và cũng thánh thiện như những mơ mộng, con người cất giữ ở thiên đường bí mật. 
(2) […] Em bé, hay nói đúng hơn thế giới trẻ em trong “Mây và sóng” không chỉ ngây thơ, chân thật, hồn nhiên mà còn rất thông minh, sáng dạ. “Nhân vật trữ tình” còn khoe với mẹ “Nhưng con biết trò chơi khác hay hơn” và thực sự trong thế giới vui chơi, em là người sáng tạo ra niềm vui, niềm hạnh phúc bất tận, được âu yếm mẹ và được mẹ che chở, cùng chơi, không có ai thua, ai thắng. Cuộc chơi ấy chỉ có hai người, dưới mái nhà yên ấm nhưng đã gọi cả mây trời, mặt trăng, gọi cả sóng gió và mặt biển xanh vào cuộc. Điều đáng yêu là chỗ lúc thì con âu yếm mẹ, lúc thì mẹ làm mặt biển bình yên, rộng lớn, nâng đỡ con để con thỏa thích: “Con lăn, lăn, lăn mãi rồi sẽ cười vang vỡ tan vào lòng mẹ”…
(Nguyễn Thanh Hùng, Văn học tầm nhìn biến đổi, NXB Văn học , Hà Nội 1996)
Ghi lại đáp án chứa câu trả lời đúng ra giấy kiểm tra
Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên là gì?
	A. Nghị luận.
	B. Tự sự.
	C. Miêu tả.
	D. Biểu cảm.


Câu 2. Vấn đề được nói đến trong văn bản trên thuộc lĩnh vực nào?
	A. Văn học.
	B. Xã hội.
	C. Khoa học.
	D. Lĩnh vực khác.


Câu 3. Câu văn in đậm trong đoạn văn số (2) có vai trò gì trong đoạn trích?
	A. Ý kiến.	
	B. Lí lẽ.
	C. Bằng chứng.
	D. Luận đề.


Câu 4. “Tình yêu ấy vừa giản dị như những gì tồn tại  trên mặt đất và cũng thánh thiện như những mơ mộng, con người cất giữ ở thiên đường bí mật.” Từ “những” trong câu văn trên là từ loại nào?
	A. Phó từ.
	B. Số từ.
	C. Danh từ.	
	D. Quan hệ từ.


Câu 5. Nội dung chính của văn bản trên là gì?
A. Kể lại các sự việc trong bài thơ “Mây và sóng”.
B. Miêu tả về vẻ đẹp của hình ảnh “Mây và sóng” trong bài thơ.
C. Phân tích vẻ đẹp của tình mẫu tử trong bài thơ “Mây và sóng”. 
D. Giới thiệu về em bé và mẹ trong bài thơ “Mây và sóng”.
Câu 6. Theo em, mục đích chính người viết thể hiện qua văn bản trên là gì?
A. Ca ngợi tình yêu thiên nhiên của hai mẹ con trong bài thơ “Mây và sóng”
B. Tái hiện cảnh mây và sóng, cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con.
C. Bộc lộ niềm hạnh phúc của em bé khi được chơi với mẹ trong bài thơ “Mây và sóng”
D. Thuyết phục người đọc về giá trị nội dung đặc sắc trong bài thơ “Mây và sóng”.
Câu 7. Câu văn “Nhân vật trữ tình” còn khoe với mẹ “Nhưng con biết trò chơi khác hay hơn” và thực sự trong thế giới vui chơi, em là người sáng tạo ra niềm vui, niềm hạnh phúc bất tận, được âu yếm mẹ và được mẹ che chở, cùng chơi, không có ai thua, ai thắng.” góp phần làm rõ cho ý kiến nào của tác giả trong đoạn (2)?
A. Em bé, hay nói đúng hơn thế giới trẻ em trong “Mây và sóng” không chỉ ngây thơ, chân thật, hồn nhiên mà còn rất thông minh, sáng dạ.
B. Cuộc chơi ấy chỉ có hai người, dưới mái nhà yên ấm nhưng đã gọi cả mây trời, mặt trăng, gọi cả sóng gió và mặt biển xanh vào cuộc.
C. “Mây và sóng” là bài thơ kể về tình yêu mẹ con sâu nặng và kì diệu biết chừng nào.
D. Điều đáng yêu là chỗ lúc thì con âu yếm mẹ, lúc thì mẹ làm mặt biển bình yên, rộng lớn, nâng đỡ con để con thỏa thích: “Con lăn, lăn, lăn mãi rồi sẽ cười vang vỡ tan vào lòng mẹ”…
Câu 8. Thông điệp mà văn bản trên muốn gửi gắm đến người đọc là gì?
A. Nhắc nhở mỗi người phải biết yêu và trân trọng vẻ đẹp của thiên nhiên. 
B. Nhắc nhở mỗi người dù đi đâu cũng luôn nhớ về quê hương, gia đình. 
C. Nhắc nhở mỗi người phải biết trân trọng, yêu thương mẹ của mình. 
D. Nhắc nhở mỗi người phải biết trân trọng hiện tại, hướng tới tương lai. 
Thực hiện yêu cầu sau
Câu 9. Dựa vào nội dung đoạn trích và những hiểu biết của bản thân, em hãy trình bày khoảng 3 – 5 câu về vai trò của tình mẫu tử đối với mỗi người.
Câu 10. Từ văn bản trên, em rút ra được bài học gì cho bản thân? Trình bày bằng một đoạn văn ngắn từ 3-5 câu. 
     
ĐỀ 4: Đọc đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu bên dưới.
RƯNG RƯNG NGHĨ VỀ MẸ
(1) Đã từ bao đời nay, hình ảnh người mẹ thường hiện hữu trong thơ ca. Mỗi nhà thơ khi viết về mẹ đều mang đến những nét riêng đầy xúc động. Nhiều người yêu thơ từng nhắc đến “Mẹ và quả” của Nguyễn Khoa Điềm, “Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa” của Nguyễn Duy, “Trở về với mẹ ta thôi” của Đông Đức Bốn…và trong những bài thơ hay viết về mẹ không thể không nhắc đến bài “Mẹ” của nhà thơ Đỗ Trung Lai. Bài thơ được in trong tập thơ Đêm sông Cầu, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân năm 2003.
(2) Bài thơ Mẹ triển khai qua hai hình tượng sóng đôi: cau và mẹ, nhà thơ chọn một thứ cây rất gần gũi trong đời sống tinh thần của người Việt. Hình ảnh quả cau, lá trầu xuất hiện trong mọi nghi lễ quan trọng của vòng đời con người từ khi sinh ra đời, cưới hỏi, lễ Tết đến sinh hoạt hằng ngày. Miếng trầu là đầu câu chuyện. Xuyên suốt bài thơ, nhà thơ Đỗ Trung Lai đã khai thác thủ pháp nghệ thuật đối lập qua từng khổ thơ để đem đến cho người đọc những cảm nhận sự gần gũi giữa cau và mẹ:
“Lưng mẹ còng rồi
Cau thì vẫn thẳng
Cau – ngọn xanh rờn
Mẹ - đầu bạc trắng”
Lời thơ ngỡ như lời nhận xét thông thường nhưng đằng sau mỗi con chữ là bao đắng xót, xót xa khi nhận ra thời gian, nỗi vất vả cuộc đời đã hằn lên lưng còng, trên mái đầu bạc trắng của mẹ. Không cần nhiều lời, chỉ qua hai hình ảnh lưng còng và mái đầu bạc trắng của mẹ mà gợi ra bao cảm nhận về công lao của mẹ, sự nhọc nhằn, đắng cay của cuộc đời mẹ cho con khôn lớn, trưởng thành. 
(3) Cùng với thời gian, cau ngày càng cao, mẹ ngày một thấp, dân gian có câu: “Gần đất xa trời” nhằm nói lên sự già nua, cái chết đang đến gần. Sự gần đất của mẹ theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng nghe bao nuối tiếc khi quỹ thời gian của mẹ không còn nhiều. Mẹ như ngọn đèn trước gió, như chuối chín cây, thời khắc con không còn mẹ đang đến ngày một gần:
“Cau ngày càng cao
Mẹ ngày một thấp
Cau gần với giời
Mẹ thì gần đất”
(4) Khổ kết với câu hỏi tu từ, người con thảng thốt nhận ra quỹ thời gian của mẹ không còn nhiều, không tránh khỏi quy luật cuộc đời và ngày con xa mẹ đang đến gần. Câu hỏi nhưng không có câu trả lời, chỉ có mây bay về xa như những nỗi niềm rưng rưng, dâng trào cảm xúc:
“Ngẩng hỏi giời vậy
- Sao mẹ ta già?
Không một lời đáp
Mây bay về xa.”
(5) Bài thơ rất kiệm lời mà hàm chứa bao tình ý sâu xa, lời thơ dung dị tự nhiên, không nhiều dụng công nghệ thuật nhưng vẫn gây xúc động người đọc bởi cảm xúc chân thành, chạm đến những gì thiêng liêng nhất của mỗi người, đó là tình mẫu tử. 
(Theo Nguyễn Quỳnh Anh, baohaiduong.vn)
Ghi lại đáp án chứa câu trả lời đúng ra giấy kiểm tra
Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên là gì?
A. Nghị luận		B. Tự sự		C. Miêu tả		D. Biểu cảm 
Câu 2. Trong văn bản, đối tượng nào được lựa chọn để phân tích?
A. Hình ảnh người mẹ trong ca dao xưa.  
B. Tầm quan trọng của tình mẫu tử trong cuộc sống. 
C. Bài thơ “Mẹ và quả” của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. 
D. Bài thơ “Mẹ” của nhà thơ Đỗ Trung Lai. 
Câu 3. Đọc kĩ đoạn văn số (2), em hãy cho biết vai trò của phần in đậm được sử dụng trong đoạn trích là gì?
A. Ý kiến		B. Lí lẽ		C. Bằng chứng		D. Luận đề
Câu 4. “Không cần nhiều lời, chỉ qua hai hình ảnh lưng còng và mái đầu bạc trắng của mẹ mà gợi ra bao cảm nhận về công lao của mẹ, sự nhọc nhằn, đắng cay của cuộc đời mẹ cho con khôn lớn, trưởng thành.” Từ “hai” trong câu văn trên là từ loại nào?
A. Phó từ		B. Số từ		C. Danh từ			D. Quan hệ từ
Câu 5. Nhan đề văn bản có liên quan đến nội dung của văn bản như thế nào?
A. Nhan đề là cảm xúc của người viết sau khi đọc xong bài thơ “Mẹ”, từ đó gợi dẫn người đọc đến với cái hay, cái đẹp của bài thơ về nội dung, nghệ thuật. 
B. Nhan đề là cảm xúc của người viết sau khi đọc xong bài thơ “Mẹ”, từ đó gợi dẫn người đọc về ý nghĩa của tình mẫu tử trong cuộc sống. 
C. Nhan đề là cảm xúc của người viết sau khi đọc xong bài “Mẹ” để từ đó giúp tác giả dễ dàng bày tỏ cảm xúc về mẹ của mình. 
D. Nhan đề là cảm xúc của người viết sau khi đọc xong bài thơ “Mẹ” để từ đó gợi dẫn câu chuyện kể về mẹ của tác giả. 
Câu 6. Trong văn bản trên, việc tác giả sử dụng các câu thơ trích dẫn từ bài thơ “Mẹ” có tác dụng chủ yếu gì?
A. Làm cho văn bản trở nên dài hơn, phong phú hơn. 
B. Làm cho lí lẽ trong bài phân tích có sức thuyết phục cao.
C. Câu chuyện trở nên chân thực, đáng tin cậy hơn.
D. Làm cho bài phân tích thể hiện được nhiều cung bậc cảm xúc.
Câu 7. Những câu văn “Hình ảnh quả cau, lá trầu xuất hiện trong mọi nghi lễ quan trọng của vòng đời con người từ khi sinh ra đời, cưới hỏi, lễ Tết đến sinh hoạt hằng ngày. Miếng trầu là đầu câu chuyện..” góp phần làm rõ cho ý kiến nào của tác giả về vẻ đẹp của bài thơ “Mẹ”?
A. Từ bao đời nay, hình ảnh người mẹ thường hiện hữu trong thơ ca. 
B. Mỗi nhà thơ khi viết về mẹ đều có nét riêng đầy xúc động.
C. Cùng với thời gian, cau ngày càng cao, mẹ ngày một thấp, dân gian có câu “Gần đất xa trời” nhằm nói lên sự già nua, cái chết đang đến gần. 
D. Bài thơ “Mẹ” triển khai qua hai hình tượng sóng đôi: cau và mẹ, nhà thơ chọn một thứ cây rất gần gũi trong đời sống ở mỗi làng quê. 
Câu 8. Thông điệp mà văn bản trên muốn gửi gắm đến người đọc là gì?
A. Nhắc nhở mỗi người phải biết quý trọng, tiết kiệm thời gian vì nó là vô giá. 
B. Nhắc nhở mỗi người dù đi đâu cũng luôn nhớ về quê hương, gia đình. 
C. Nhắc nhở mỗi người phải biết trân trọng, yêu thương mẹ của mình. 
D. Nhắc nhở mỗi người phải biết trân trọng hiện tại, hướng tới tương lai. 
Thực hiện yêu cầu sau
Câu 9. Theo em, vì sao tình mẫu tử lại là những gì thiêng liêng nhất với mỗi người? (Trình bày khoảng 3-5 câu)
Câu 10. Từ văn bản trên, em rút ra được bài học gì cho bản thân? Trình bày bằng một đoạn văn ngắn từ 3-5 câu. 
Dạng 2: VIẾT
Đề 1: Viết bài văn biểu cảm về một người thân trong gia đình em. 
Đề 2: Viết bài văn biểu cảm về một nhân vật trong văn học mà em yêu thích.
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Dạng 1: CÁC ĐỀ ĐỌC HIỂU VÀ THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
	Câu
	Hướng dẫn trả lời

	ĐỀ 1

		Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	C
	A
	C
	D

	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	C
	C
	C
	A








Câu 9: HS viết đoạn văn ngắn rút ra 1 số thông điệp: 
- Cần phải kiên trì, nỗ lực theo đuổi ước mơ của mình. 
- Không nên nản lòng khi gặp khó khăn, thử thách
- Phải có tình yêu thương, sẻ chia, quan tâm đến những người có hoàn cảnh bất hạnh cũng như mọi người. 
Câu 10: HS nêu bài học rút ra sau khi đọc xong câu chuyện 

	ĐỀ 2




		Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	B
	D
	C
	C

	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	D
	D
	B
	B







Câu 9: HS viết đoạn văn ngắn nêu cảm nhận, suy nghĩ về đoạn thơ mà hình sinh yêu thích nhất.
Câu 10: 
-Học tập tinh thần lạc quan và phong cách sống đẹp của người Hà Nội
- Mến yêu và tự hào về Hà Nội, quê hương, đất nước.
- Cố gắng học tập và rèn luyện.
- Góp phần giữ gìn thủ đô xanh, sạch, đẹp

	ĐỀ 4




	
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	D
	A
	C
	B

	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	A
	B
	D
	C







Câu 9: HS lí giải được vì sao tình mẫu tử là những gì thiêng liêng nhất với mỗi con người?
Gợi ý: HS có kết hợp lí lẽ hoặc bằng chứng linh hoạt. 
+Vì mẹ là người luôn yêu thương, chở che cho ta nhất (có những người mẹ sẵn sàng hi sinh tính mạng vì con…)
+Là điểm tựa vững chắc cho ta lúc ta vấp ngã
+Là động lực để ta tiến bước trong cuộc sống
+Luôn giúp ta vượt qua những khó khăn, thử thách..v..v
Câu 10:  - Nội dung:
+ Dẫn dắt, giới thiệu
+ Bài học bản thân rút ra sau khi đọc văn bản
+ Mở rộng, kêu gọi mọi người. 
Gợi ý:
- Luôn biết ơn và yêu thương mẹ của mình
- Quan tâm đến mẹ nhiều hơn
-  Giúp đỡ mẹ việc nhà…
- Cố gắng học tập để mẹ vui…


Dạng 2: VIẾT 
Đề 1. Viết bài văn biểu cảm về một người thân trong gia đình em. 
1. Mở bài
- Giới thiệu về người thân trong gia đình. (Đó là ai? Tình cảm của em với người đó như thế nào?)
2. Thân bài: Lần lượt bộc lộ cảm xúc, tình cảm (yêu thích, cảm động, ..) với người thân ở các phương diện:  
- Em có ấn tượng gì về ngoại hình của người đó?
- Tính cách, phẩm chất của người đó có gì nổi bật? Người đó đối xử với em như thế nào trong cuộc sống thường ngày, trong các tình huống khác nhau,..
- Kỉ niệm đáng nhớ nhất giữa em với người đó là gì?
3. Kết bài
- Khẳng định lại tình cảm của mình với người đó và liên hệ bản thân. 
Đề 2. Viết bài cảm nhận về nhân vật trong tác phẩm văn học em yêu thích. 
1. Mở bài	
- Giới thiệu khái quát về nhân vật (Nhân vật nào? Trong tác phẩm nào, của ai?...)
2. Thân đoạn	
- Lần lượt cảm nhận nhân vật qua các phương diện: 
+Lai lịch
+Ngoại hình
+Hành động, cử chỉ
+Suy nghĩ, diễn biến tâm lí
+Lời nói
+Qua nhận xét của nhân vật khác…
3. Kết đoạn	
- Cảm nhận khái quát về nhân vật. 
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